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Cơ quan quản lý cấp trên: UBND huyện Đăk Glei

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei

Mã đơn vị: 1048055

Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

Mẫu số 09a-CK/TSCBộ, tỉnh: Tỉnh Kon Tum

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG

Năm 2024

Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

II Tài sản giao mới 9.040.630

2 Nhà 7.257.054

Khoa Hồi sức cấp cứu Cái 1 4.286.181

Khối nhà kỹ thuật và lưu bệnh
nhân TYT Đăk Man

Cái 1 799.852

Nhà phụ trợ TYT Thị Trấn Cái 1 264.457

Nhà trạm Y tế Đăk Man Cái 1 199.259

Nhà trạm Y tế Thị trấn xây mới Cái 1 1.707.305

3 Xe ô tô 1.228.000

Xe cứu thương HUYNDAI
SOLATI

Cái 1
HUYND
AI

Hàn Quốc 2024 1.228.000

4 Tài sản cố định khác 555.576

Cổng tường rào TYT Thị Trấn Cái 1 325.092

Nhà để xe 2 bánh TYT Thị Trấn Cái 1 39.019

Nhà để xe bệnh nhân cái 1 108.248

Sân bê tông + vườn thuốc nam
TYT Thị Trấn

Cái 1 58.097

Ti vi do UNFPA hỗ trợ Cái 1 2024 12.560
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Ti vi do UNFPA hỗ trợ Cái 1 2024 12.560

Tổng cộng 9.040.630

Ngày ..... tháng ..... năm ...........

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)


